
  
 

BÁO BÀI - LỚP 1SN – ISP08 
Class Assignment Report - Grade 1SN 

 
(Tuần/week: 6 Từ ngày/From 21/09/2026 đến ngày/To 25/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Ao Thiên Vũ 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

21/09/2026 

1 Tiếng Việt Bài 21: R r S s - Tiết 1 
SGK Tiếng Việt 1, VBT TV1, 
đồ dùng học tập (bút chì, 
gôm, bảng con, ...) 

2 STEAM Lab Cốc xoay toán học Chuẩn bị kéo và bút màu 

3 STEAM Lab Cốc xoay toán học Chuẩn bị kéo và bút màu 

4 English Grammar Friends 1 | Unit 3: This is my 
nose! | Pages: 18 & 19 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 English Course Book 1 | Review 1 (page 28 & 
29) | Pages: 28 & 29 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 Toán Bài 5: Mấy và mấy - Tiết 3 
SGK Toán 1, VBT Toán 1, đồ 
dùng học tập (bút chì, gôm, 
bảng con,...) 

7 Toán Bài 6: Luyện tập chung - Tiết 1 
SGK Toán 1, VBT Toán 1, đồ 
dùng học tập (bút chì, gôm, 
bảng con,...) 

8 Tiếng Việt Bài 21: R r S s - Tiết 2 
SGK Tiếng Việt 1, VBT TV1, 
đồ dùng học tập (bút chì, 
gôm, bảng con, ...) 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Ba 
Tuesday 

22/09/2026 

1 Cambridge Science Review and project ​
  

2 Tiếng Việt Bài 22: T t Tr tr - Tiết 1 
SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập (bút 
chì, gôm, bảng con, ...) 

3 Tiếng Việt Bài 22: T t Tr tr - Tiết 2 
SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập (bút 
chì, gôm, bảng con, ...) 

4 English (Expat) P1 — Unit 3: This is my nose! | 
Pages: 16 & 17 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

5 English (Expat) P2 — Fluency Time 1 (page 26) | 
Pages: 26 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

6 Tiếng Việt Bài 23: Th th ia - Tiết 1 
SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập (bút 
chì, gôm, bảng con, ...) 



  
 

 

7 Wellbeing Bài 6: Trạm sạc năng lượng vui vẻ Thực hành hoạt động về 
nhà 

8 Toán Bài 6: Luyện tập chung - Tiết 2 
SGK Toán 1, VBT Toán 1, 
đồ dùng học tập (bút chì, 
gôm, bảng con,...) 

9 Reading   

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
23/09/2026 

1 Tiếng Việt Bài 23: Th th ia - Tiết 2 
SGK Tiếng Việt 1, VBT TV1, 
đồ dùng học tập (bút chì, 
gôm, bảng con, ...) 

2 AI & Digital 
Innovation Thiết kế cây cầu đơn giản  

3 AI & Digital 
Innovation Thiết kế cây cầu đơn giản  

4 Giáo dục thể chất 

Tập động tác thở nước  
-Làm quen với nước 
-Nhúng mặt và hổi bong bóng bằng 
miệng. 
-Chơi trò chơi dưới nước 

Chuẩn bị: 
Khăn tắm, kính bơi, đồ bơi 
và túi đựng đồ. 

5 Giáo dục thể chất 

Tập động tác thở nước  
-Làm quen với nước 
-Nhúng mặt và hổi bong bóng bằng 
miệng. 
-Chơi trò chơi dưới nước 

Chuẩn bị: 
Khăn tắm, kính bơi, đồ bơi 
và túi đựng đồ. 

6 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Trung thu của em 
Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập: màu, vở vẽ, bút chì, 
gôm, kéo 

7 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Trung thu của em 
Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập: màu, vở vẽ, bút chì, 
gôm, kéo 

8 Tiếng Việt Bài 24: ua ưa - Tiết 1 
SGK Tiếng Việt 1, VBT TV1, 
đồ dùng học tập (bút chì, 
gôm, bảng con, ...) 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

24/09/2026 

1 Tiếng Việt Bài 24: ua ưa - Tiết 2 
SGK Tiếng Việt 1, VBT TV1, 
đồ dùng học tập (bút chì, 
gôm, bảng con, ...) 

2 English (Expat) P3 — Unit 4: He's a hero! | Lesson 1 | 
Pages: 30 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

3 English (Expat) P4 — Unit 4: He's a hero! | Lesson 4 | 
Pages: 33 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

4 Cambridge Science Review and project ​
  

5 Cambridge Science Review and project ​
  

6 English Course Book 1 | Unit 4: He's a hero! | 
Lesson 2 | Pages: 31 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 



  
 

 
 

 

bị bài mới (nếu có) 

7 English Course Book 1 | Unit 4: He's a hero! | 
Lesson 3 | Pages: 32 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

8 Cambridge Math Unit 4 Statistics – 4.1 Carroll diagrams 
and tally charts 

Sách Cambridge, vở, đồ 
dùng học tập 

9 Reading   

Thứ Sáu 
Friday 

25/09/2026 

1 Global Perspectives 

Lesson 1.1​
 What do I call my adult family 
members?: Explore family-member 
names (p. 14) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

2 Global Perspectives 

Lesson 1.1​
 What do I call my adult family 
members?: Explore family-member 
names (p. 14) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

3 Cambridge Math Project 2: Strange submarines Sách Cambridge, vở, đồ 
dùng học tập 

4 Tiếng Việt Bài 25: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1 
SGK Tiếng Việt 1, VBT TV1, 
đồ dùng học tập (bút chì, 
gôm, bảng con, ...) 

5 Tiếng Việt Bài 25: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2 
SGK Tiếng Việt 1, VBT TV1, 
đồ dùng học tập (bút chì, 
gôm, bảng con, ...) 

6 Global Citizen 
Competencies Bài 6: Đôi tay giúp đỡ, sẻ chia Thực hành hoạt động về 

nhà 

7 Tiếng Việt Luyện tập củng cố các kĩ năng 
SGK Tiếng Việt 1, VBT TV1, 
đồ dùng học tập (bút chì, 
gôm, bảng con, ...) 

8 Tiếng Việt Luyện tập củng cố các kĩ năng 
SGK Tiếng Việt 1, VBT TV1, 
đồ dùng học tập (bút chì, 
gôm, bảng con, ...) 

9 HĐTNHN   


